




Thành viên: 

Nguyễn Huy Hùng
Trịnh Thị Phương
Lương Hữu Thanh
Nguyễn Thị Duyên



II.2 Quá trình hoạt động.
Họp lần 1: Ngày 4 tháng 5 năm 2011 Tại phòng học B2 104

Nội dung: Lên kế hoạch hoạt động nhóm, Phân công nhiệm vụ
cho từng thành viên. 

Họp lần 2: Ngày 10 tháng 5 năm 2011, Tại thư viện Đại học Vinh.
Nội dung: Tìm tài liệu tham khảo, Tổng kết sơ bộ lần một nội

dung chuẩn bị của từng thành viên.
Họp lần 3: ngày 14 tháng 5 năm 2011, Tại thư viện Đại học Vinh

Nội dung: Tổng kết sơ bộ nội dung thảo luận lần 2, thống nhất
nội dung thảo luận chung cho cả nhóm.

Họp lần 4: Ngày 16 tháng 5 năm 2011, Tại thư viện Đại học Vinh
Nội dung: Trình bày nội dung thảo luận thông qua Powerpoint

nhận xét đánh giá của các thành viên.
Họp lần 5: Ngày 18 tháng 5 năm 2011, Tại phòng B2 104

Nội dung: Các thành viên tập thuyết trình thử



I- Quá trình làm việc.
I.1 Thành viên.

1. Nguyễn Huy Hùng.
Chức vụ:   Nhóm trưởng
Nhiệm vụ: Điều hành hoạt động nhóm

Tìm hiểu trình bày các nội dung về phép tịnh tiến
Giải các bài tập, các ví dụ
Tổng hợp nội dung thảo luận nhóm, trình bày bằng văn 

.              bản world  và  powerpoint
2. Nguyễn Thị Duyên.

Chức vụ:   Nhóm viên
Nhiệm vụ: Tìm hiểu trình bày các nội dung về phép đối xứng tâm.

Giải các bài tập, các ví dụ
Trình bày nội dung bằng văn bản world và powerpoint

3. Lương Hữu Thanh.
Chức vụ:   Nhóm viên
Nhiệm vụ: Tìm hiểu trình bày các nội dung về phép     
.               tịnh tiến

Giải các bài tập, các ví dụ
Trình bày nội dung bằng văn bản world và   

.               powerpoint
4. Trịnh Thị Phương.
Chức vụ:   Nhóm viên.
Nhiệm vụ: Tìm hiểu trình bày các nội dung về phép     
.               đối xứng tâm.

Giải các bài tập, các ví dụ
Trình bày nội dung bằng văn bản world và 

.               powerpoint



Họ tên Nhiệm vụ Thái độ Đánh giá

Nguyễn Huy Hùng Hoàn Thành Tích cực Tốt

Nguyễn Thị Duyên Hoàn Thành Tích cực Tốt

Lương Hữu Thanh Hoàn Thành Tích cực Tốt

Lê Thị Phương Hoàn Thành Tích cực Tốt
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Phần nội dung

A. Kiến thức cơ bản
I. Phép biến hình.
II. Phép dời hình
1. Định nghĩa: Phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoảng
cách giữa 2 điểm bất kì.
2. Nhận xét:

+ Các phép tịnh tiến, đối xứng trục, đối xứng tâm, phép quay đều là
các phép dời hình.

+ Thực hiện liên tiếp 2 phép dời hình thì được một phép dời hình mới

3. Tính chất:

a. Phép dời hình biến 3 điểm thẳng hàng thành 3 điểm thẳng hàng
và bảo toàn thứ tự giữa các điểm.

b. Phép dời hình biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia
thành tia, biến đợn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó

c. Phép dời hình biến một tam giác thành một tam giác bằng nó,
biến một góc thành một góc bằng nó.

d. Phép dời hình biến một đường tròn thành một đường tròn có cùng
bán kính.

Bài Thảo luận Nhóm II-2

1. Định nghĩa. Phép biến hình là một quy tắc để ứng với mỗi
điểm M của mặt phẳng xác định được điểm M’ của mặt phẳng,
điểm M’ gọi là ảnh của M qua phép biến hình đó.

  2. Kí hiệu: f là 1 phép biến hình nào đó và M’ là ảnh của M 
qua phép biến hình đó thì ta viết M’=f(M) hay f(M)=M’ hay f: 
MM’ hay M fM’, điểm M gọi là tạo ảnh. 
 



Bài Thảo luận Nhóm II-2

I. Phép Tịnh Tiến

1.Định nghĩa
v

M M’

Trong mặt phẳng cho vectơ   , phép 
biến hình biến mỗi điểm M thành M’ sao 
cho         được gọi là phép tịnh tiến 
vectơ     . 
 

'MM


'MM v
 

v
'MM v

 

v

Kí hiệu: Phép tịnh tiến theo vectơ thường được kí hiệu là
v
Tv



Như vậy ( ) ' '
v
T M M MM v  

 

Nhận xét: Phép tịnh tiến theo vectơ không là phép đồng nhất.

I. Phép Tịnh Tiến

1.Định nghĩa

B. Phép tịnh tiến và phép đối xứng tâm



I. Phép tịnh tiến.

1 Định nghĩa.
2. Biểu thức tọa độ.

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm M(x,y), (a,b)

Gọi điểm M’(x’,y’)=

'

'

x x a

y y b

 


 

'( ', ') ( )
v

M x y T M 

v


Khi đó:
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I. Phép Tịnh Tiến
1.Định nghĩa

2. Biểu thức tọa độ.

3. Tinh chất.

Tính chất 1: Qua phép tịnh tiến biến 3 điểm thẳng hàng thành 3 điểm thẳng 
hàng.
Hệ quả:
Qua phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng.
Qua phép tịnh tiến biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.
Qua phép tịnh tiến biến tia thành tia.
Qua phép tịnh tiến biến góc thành góc bằng nó.
Qua phép tịnh tiến biến dường tròn thành đường tròn bằng nó.

Tính chất 2: Qua phép tịnh tiến mọi phương đều bất biến, nghĩa là qua phép 
tịnh tiến biến đường thẳng a thành đường a’ thẳng a’ thì hoặc a//a’ hoặc a   a’

C

A

B

C’

B’

A’

v


A

B

v


A’

B’
O

x
v


O’

x’

O

x

y

v


O’

x’

y’O
r r’

O’

v


r=r’
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v


u

a

a’

Tính chất 2: Qua phép tịnh tiến mọi phương đều bất
biến, nghĩa là qua phép tịnh tiến biến đường thẳng a
thành đường thẳng a’ thì hoặc a//a’ hoặc a a’
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II. Phép đối xứng tâm

1. Định nghĩa: Cho O là một điểm cố định. Phép biến hình, biến
một điểm M thành điểm M’ sao cho: được gọi là
phép đối xứng qua tâm O.

M O
M’

M

O M’

O

'' OMOM 

'' OMOM 

1. Định nghĩa:

Nhận xét: Đối xứng tâm là một phép quay quanh tâm O một góc 
180 o . Do đó phép đối xứng tâm có các tính chất của phép quay. 
 

Điểm O được gọi là tâm của phép đối xứng, hay đơn giản là tâm đối xứng.

Kí hiệu: Phép đối xứng qua điểm O thường được kí hiệu:  Đ o

O

Biểu thức toạ độ: Trong hệ tọa độ Oxy cho I(a,b)
Nếu phép đối xứng tâm Đ biến điểm M(x,y) thành điểm M’(x’,y’) thì:

I









yby

xax

2'

2'
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2. Tính chất.

a. Phép đối xứng tâm bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.

b. Phép đối xứng tâm biến một tia thành một tia.

c. Phép đối xứng tâm biến 3 điểm thẳng hàng thành 3 điểm thẳng hàng.

d. Phép đối xứng tâm biến một đường thẳng thành một đường thẳng song
song hoặc trùng với nó.

e. Phép đối xứng tâm biến một góc thành một góc có số đo bằng nó.

f. Phép đối xứng tâm biến một tam giác thành một tam giác bằng nó.

A

B

B’

A’

AB=A’B’

OBAABO ''Do (c-g-c)
O

O

x

O’

x’O
A

B A’

C

C’

B’
d

A B

O

A’B’ d’

O”

d”

A”B”OB

A

C

B’

C’

A’

O

A

C

B C’

A’

B’
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III. Tích các phép biến hình

1. Xét 2 phép biến hình là 2 phép tịnh tiến vectơ T
v
 và T

u
. 

M

M’

M”

Giả sử M là điểm bất kì. 
 
Gọi   M’= T

u
(M) 

         M’’= T
v
(M’) 

Theo định nghĩa ta có : 

    'MM  = u  

    '''MM  = v  

Vì ''MM = 'MM  + '''MM  = u  + v  

Như vậy, tích T
v
. T

u
 là phép tịnh tiến theo vectơ  u  + v  

                        T
v
. T

u
=u  + v  

 

Giả sử M là điểm bất kì 
Gọi   M’= ĐO (M) 

         M’’= Đ 'O (M’) 

Vì: ''MM = 'MM  + '''MM  

               = MO + 'OM  + ''OM  + '''MO  

               = 2( 'OM + ''OM ) 

               =2OO' 

Như vậy, tích  Đ Ovà Đ 'O  là phép tịnh tiến theo vecto v=2OO' 

             Đ O . Đ 'O = T
OÔ'2

 

Nhận xét: Đ O . Đ 'O = e     (e: là phép đồng nhất) 
 

2. Xét tích của 2 phép đối xứng tâm Đ O  và Đ 'O  (OO’) 
 

M

M’

M’’

O O’
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3. Tích của một phép tịnh tiến với một phép đối xứng tâm hoặc
ngược lại một phép đối xứng tâm với một phép tịnh tiến là một phép
đối xứng tâm.

Chứng minh: 
Giả sử có phép tịnh tiến T

v
 và phép đối xứng tâm Đ O ta xét tích của: T

v
.Đ O  và Đ O . 

T
v
 

Giả sử O’ là ảnh của O qua phép tịnh tiến T
v

2

1 . 

Theo chứng minh trên ta có: 

   T
v

=  Đ 'O . ĐO                               (1) 

Nhân cả 2 vế của (1) về phía bên phải với Đ O  ta có: 

              T
v
. ĐO= Đ 'O . ĐO . ĐO  

          T
v
. ĐO= Đ 'O  

Chứng minh tương tự ta suy ra được: Đ O . T
v
= Đ ''O  



IV. Ví dụ và bài tập

1. Phân loại bài tập

a. Loại 1: Chứng minh các tính chất hình học, tính các yếu tố trong hình
học.
Phương pháp:

Bước 1: Thực hiện một phép biến hình, (biến hình kép)

Bước 2: Sử dụng các tính chất của phép biến hình này để giải quyết các yếu
tố của bài toán.

b. Loại 2: Tìm quỹ tích.

Phương pháp: Nếu có 1 phép biến hình xác định, biến một điểm E di động
thành một điểm M và nếu ta tìm được tập hợp (H) của điểm E thì tập các điểm
M là của (H) bằng các phép biến hình.

c. Loại 3: Dựng hình.

Phương pháp: Để dựng một điểm, ta xem điểm đó có là điểm chung của 2
tập hợp điểm. Dựng 2 tập hợp điểm này ta được điểm cần dựng.

Một bài toán dựng hình được thực hiện qua 4 bước.

Chứng minh biện luận.
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Ví dụ 1: Chứng minh rằng một tứ giác có tâm đối xứng thì nó
phải là một hình bình hành.

Giải:

Giả sử tứ giác ABCD có tâm đối xứng là I

Khi đó Đỉnh A chỉ có thể biến thành điểm C

Đỉnh B chỉ có thể biến thành điểm D.

Vì I là tâm đối xứng nên I là trung điểm của
AC và BD. Mà AC và BD là hai đương chéo
của tứ giác nên suy ra tứ giác ABCD là hình
bình hành

I

C

A

B

D

2. Ví dụ và bài tập



 Cách dựng: 
- Dựng tam giác BDD’ với BD’ = 2c,  BD = b, DD’ = a 
- Dựng Dx//BD’. 
- Dựng By hợp với BD’ góc  . 
- By cắt Dx tại C 
- Dựng Cz//DD’ và cắt BD’ tại A 
       tứ giác ABCD là hình thang cần dựng. 

 Chứng minh: 

Theo cách dựng ta có: CD // AB nên ABCD là hình thang, BD=b, �ABCD  , 
AC=DD’=a (do ACDD’ là hình bình hành) 

Và 
1 1 1

( ) ( ') '
2 2 2

MN AB DC AB AD BD c       

 Biện luận: 
Bài toán có nghiệm hình   tam giác BDD’ dựng được 

2a b c a b      
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Ví dụ 2: Trên đường tròn (O) cho 2 điểm B, C cố định và một điểm A thay đổi
sao cho tam giác ABC là tam giác nhọn. Gọi H là trực tâm ABC và H’ là điểm
sao cho HBH’C là hình bình hành. Chứng minh rằng điểm H’ nằm trên đường
tròn (O). Từ đó suy ra quỹ tích điểm H.

I

H

O

B C

A

H'

Giải: 
Tứ giác HBH’C là hình bình hành 
H’B//CH 
H’BAB (vì CHAB) 

Hay � 0' 90ABH   

Tương tự: � ' 90oACH   
'ABH C  nội tiếp  ' ( )H O  

  Mà tứ giác HBH’C là hình bình hành nên H là điểm đối xứng của H’ qua 
phép đối xứng tâm I (với I là trung điểm của BC). 

Vậy quỹ tích của điểm H là ảnh của cung �BC qua phép đối xứng tâm I 
(Đ I ). 
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Ví dụ 3:  Cho 2 đường thẳng phân biệt 1d  và 2d . A và G là 2 điểm cho sẵn không 

thuộc 2 đường thẳng đó. Hãy tìm trên 1d  điểm B, trên  2d  điểm C sao cho ABC có 

trọng tâm là G. 
 
 
Giải: 
PT: Giả sử dựng được điểm B 1d  và C 2d  sao cho ABC có trọng tâm là G. Gọi I 

là trung điểm của BC, điểm I hoàn toàn xác định được khi biết A và G bởi: 
3

2
AI AG
 

 

1B d  và 2'B d  với 2'd  là ảnh của  2d  qua phép đối xứng tâm I vì B và C đối xứng 

nhau qua I. 
 Cách dựng: 

Dựng điểm I xác định bởi : 
3

2
AI AG
 

 

Dựng đường thẳng 2'd  là ảnh của 2d  qua phép đối xứng tâm I. 

1d  và 2d  cắt nhau tại B.  

BI căt 2d  ở C , suy ra B và C là 2 điểm cần tìm. 

 Chứng minh: Vì 2'B d    I là trung điểm của đoạn BC 

       Mà 
3

2
AI AG
 

   G là trọng tâm của ABC. 
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Biện luận: 
Số nghiệm hình tức là số điểm chung của 1d  và 2'd   

 Nếu 1d  2'd  tức là khi 1d // 2d  và hai đường thẳng này cách đều I thì bài toán có 

vô số nghiệm hình. 
 Nếu  1d // 2d  mà không cách đều I thì 1d // 2'd  thì bài toán vô nghiệm. 

 Ngoài 2 trường hợp này ra thì bài toán luôn luôn có 1 và chỉ 1 nghiệm hình. 
 

d 21
d

d

A

I

G

Vô số nghiệm hình

d
21

d
d

A

I

G

Bài toán vô nghiệm Bài toán có một nghiệm hình
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Giải: 
Xét phép tịnh tiến: 

1

2

: '
AB

T A C  

        'C B  
        ' 'B A  

   
1

2' ' ' '
AB

T

AB C C BA   
 

      
1

2 '
AB

T

O O


 
  

      
1

2 '
AB

T

I I


 
 

   OO' ' OO' 'II II  
 

 
Tương tự với các phép tịnh tiến 1

2
BC

T  ,  1

2
CA

T    ta chứng minh được OO’’=II’’, 

O’O”=I’I”. 
Suy ra OO ' " ' "O II I   (c-c-c) 

 

Ví dụ 4: Cho tam giác ABC . Gọi A’, B’, C’ lần lượt là trung điểm của các cạnh 
BC, CA, AB. Gọi O, O’, O”  và I, I’, I”  tương ứng là tâm đường tròn ngoại tiếp và 
nội tiếp của 3 tam giác AB’C’, BC’A’, và CA’B’. 
Chứng minh rằng OO' " ' "O II I   . 

 

I" I'

A'

B' C'

A

C
B

O

O'
O''

I
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x

y

z

N
M

D

D'
B

C

Ví dụ 5: dựng hình thang ABCD (AB//CD). Biết 2 đường chéo AC=a, BD=b, 
�ABC   và đường trung bình MN=c. 
 
Phân tích: Giả sử đã dựng được hình thang ABCD
thỏa mãn bài toán.

Thực hiện phép tịnh tiến: 
: '

CA
T D D  

Khi đó tứ giác ACDD; là hình bình hành nên ta có: 
BD’ = BA + AD’ 
        = AB + DC 
        =  2MN 
        =  2c 
BDD’ dựng được (biết 3 cạnh).  
 

 Cách dựng: 
- Dựng tam giác BDD’ với BD’ = 2c,  BD = b, DD’ = a 
- Dựng Dx//BD’. 
- Dựng By hợp với BD’ góc  . 
- By cắt Dx tại C 
- Dựng Cz//DD’ và cắt BD’ tại A 
       tứ giác ABCD là hình thang cần dựng. 

 Chứng minh: 

Theo cách dựng ta có: CD // AB nên ABCD là hình thang, BD=b, �ABCD  , 
AC=DD’=a (do ACDD’ là hình bình hành) 

Và 
1 1 1

( ) ( ') '
2 2 2

MN AB DC AB AD BD c       

 Biện luận: 
Bài toán có nghiệm hình   tam giác BDD’ dựng được 

2a b c a b      
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Ví dụ 6: Cho tứ giác ABCD có 3AB  , 2 3CD  , 2BC  , � � 60oBAD CDA   .  

Tìm số đo của �ABC và �BCD 
 Giải: 
Xét phép tịnh tiến: 

: '
DC
T A A . Khi đó tứ giác ADCA’ là hình bình hành. 

Do � � �60 AA ' 120 'AA' 60o o oADC D B      
Xét ' 'AB A  có AA ' 2 3 2 'AB   
Từ đó suy ra: ' 'AB A  vuông tại B 
�' ' 30oB A A   và 2 2' (2 3) ( 3) 9 3BA      

  �' ' 30oB A C    ( Vì �AA ' 60oC  )  
  'BCA  cân tại B. 

Do đó suy ra: � 90oDCB    ( Do � ' 120oDCA  ) 

   � 360 (90 60 60 ) 150o o o o oABC       
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 
 

Trong quá trình thực hiện không tránh khỏi sự sai sót về 
nội dung và cách trình bày. Nhóm chúng tôi rất mong 

được sự góp ý của Thầy và các bạn nhóm khác.
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